TUẦN 22 – TOÁN
TIẾT 106 – BÀI 44: BẢNG CHIA 5 – LUYỆN TẬP (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Củng cố bảng chia 2 và bảng chia 5 thông qua tính nhẩm, thực hiện phép tính theo thứ tự và giải bài toán có tình huống thực tế.
- Biết phân tích đề bài, nêu được cách làm và trình bày kết quả rõ ràng; sử dụng ngôn ngữ toán học phù hợp khi giải thích.
- Tham gia trò chơi học tập để rèn phản xạ tính nhẩm và khả năng lựa chọn kết quả đúng.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi cách làm, nhận xét bài của bạn; hợp tác trong hoạt động nhóm/trò chơi.
- Tự chủ và tự học: chủ động luyện tập, kiểm tra lại kết quả; tự sửa sai khi được góp ý.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: lựa chọn chiến lược tính phù hợp (tính theo mũi tên, dùng bảng chia/nhân đã học) để tìm đáp án.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tích cực làm bài, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian.
- Trách nhiệm: trung thực khi tính và nêu kết quả; có trách nhiệm với nhiệm vụ của nhóm.
- Nhân ái, hợp tác: tôn trọng bạn, cổ vũ tinh thần làm việc nhóm.
4. Tích hợp:
Đạo đức, lối sống: GD về quan tâm, giúp đỡ người khuyết tật
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu; phiếu phép tính cho trò chơi “Chọn tấm thẻ nào?”; xúc xắc.
- HS: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu (3–5’)
Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ; khởi động trí nhớ bảng chia để vào bài luyện tập.

	- GV tổ chức cho HS hát tập thể/khởi động nhẹ theo nhịp.
	- HS tham gia hát/khởi động theo hướng dẫn.

	- GV hỏi nhanh: “Muốn tìm thương trong phép chia, con dựa vào bảng nào đã học?”
	- HS trả lời: “Con dựa vào bảng chia/bảng nhân liên quan (bảng chia 2, bảng chia 5).”

	- GV nhận xét và chốt: “Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập để nhớ chắc bảng chia 5 và vận dụng giải bài.”
	- HS lắng nghe và sẵn sàng học.

	- GV ghi tên bài: “Bảng chia 5 – Luyện tập (tiết 2)”.
	- HS mở sách, ghi vở (nếu cần).

	2. HĐ Luyện tập – Thực hành (25’)
Mục tiêu: Củng cố bảng chia 2, bảng chia 5; rèn kĩ năng tính theo thứ tự và giải toán có lời văn.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 1.
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	- HS đọc yêu cầu: “Tính”.

	- GV hỏi: “Bài yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Thực hiện phép tính theo đúng thứ tự.”

	- GV nêu tình huống có hai dấu phép tính và hỏi: “Số cần điền viết vào đâu?”
	- HS trả lời: “Viết vào ô có dấu ‘?’.”

	- GV hỏi: “Con tính theo hướng nào để đúng?”
	- HS trả lời: “Con tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.”

	- GV yêu cầu HS làm bài vào SGK/vở, nhắc HS làm cẩn thận từng bước.
	- HS làm bài, thực hiện lần lượt từng phép tính theo mũi tên.

	- GV gọi HS đọc kết quả nối tiếp theo hàng dọc.
	- HS đọc kết quả nối tiếp; lớp theo dõi.

	- GV mời 1 HS nhận xét cách làm của bạn.
	- HS nhận xét: bạn tính đúng thứ tự, điền đúng ô ‘?’ (hoặc góp ý nếu sai).

	- GV nhận xét và chốt đáp án; nhắc lại nguyên tắc: “Làm lần lượt theo mũi tên.”
	- HS lắng nghe và sửa bài nếu cần.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 2 và quan sát hình.

	- HS đọc yêu cầu và quan sát tranh.

	- GV hỏi: “Bài toán cho biết điều gì?”
	- HS trả lời: “Bạn Nam cắt 30 hình tròn, mỗi chiếc đèn cần 5 hình.”

	- GV hỏi: “Bài toán hỏi gì?”
	- HS trả lời: “Hỏi Nam trang trí được bao nhiêu chiếc đèn ông sao.”

	- GV hỏi: “Muốn biết số đèn, ta làm phép tính nào?”
	- HS trả lời: “Lấy 30 chia 5.”

	- GV nhận xét và chốt cách làm: “Đây là bài toán chia đều; dùng phép chia 30 : 5.”
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- GV yêu cầu 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở.
	- HS làm bài; 1 HS trình bày trên bảng phụ.

	- GV yêu cầu HS trình bày bài giải đủ câu lời giải, phép tính, đáp số.
	- HS trình bày: “Số chiếc đèn ông sao được trang trí là…; 30 : 5 = 6; Đáp số: 6 chiếc.”

	- GV mời HS nhận xét bài trình bày.
	- HS nhận xét: lời giải phù hợp, phép tính đúng, đáp số rõ ràng.

	- GV nhận xét và chốt đáp án; nhấn mạnh: “Khi chia đều theo 5, dùng bảng chia 5 để tính nhanh.”
- Tích hợp đạo đức, lối sống: Từ bức tranh, GD về quan tâm, giúp đỡ người khuyết tật
	- HS lắng nghe và hoàn thiện bài.

	3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm
Mục tiêu: Rèn phản xạ tính nhẩm qua trò chơi; củng cố kiến thức bài học và tạo hứng thú học tập.

	- GV nêu trò chơi “Chọn tấm thẻ nào?” và phổ biến luật chơi rõ ràng.
	- HS lắng nghe luật chơi.

	- GV thao tác mẫu 1 lượt: tung xúc xắc/đưa phép tính, yêu cầu chọn thẻ kết quả đúng.

	- HS quan sát mẫu và hiểu cách chơi.

	- GV phát đồ dùng cho các nhóm và yêu cầu các nhóm bắt đầu chơi theo lượt.
	- HS nhận đồ dùng, chơi theo nhóm, lần lượt chọn thẻ đúng.

	- GV quan sát, hỗ trợ nhóm còn lúng túng; nhắc HS tính nhẩm dựa vào bảng chia 2, bảng chia 5.
	- HS điều chỉnh cách chơi, tính nhẩm và hợp tác với bạn.

	- GV mời HS nhận xét tinh thần hợp tác và cách tính của nhóm.
	- HS nhận xét: nhóm phối hợp tốt, chọn thẻ nhanh/đúng (hoặc góp ý).

	- GV nhận xét, chốt và tuyên dương HS/nhóm thực hiện tốt.
	- HS lắng nghe và vui vẻ nhận tuyên dương.

	- GV hỏi: “Hôm nay chúng ta luyện tập nội dung gì?”
	- HS trả lời: “Luyện tập bảng chia 5 (và ôn bảng chia 2).”

	- GV yêu cầu HS nhắc lại điểm cần nhớ: tính theo mũi tên và vận dụng bảng chia 5 khi giải bài.
	- HS nhắc lại nội dung cần nhớ theo yêu cầu.

	- GV nhận xét giờ học, dặn HS chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS lắng nghe và thực hiện dặn dò.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
....................................................................................................................
....................................................................................................................

TIẾT 107 – BÀI 45: LUYỆN TẬP CHUNG – LUYỆN TẬP (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết ý nghĩa của phép nhân; thực hiện được phép nhân, phép chia đã học trong các dạng bài tập cơ bản.
- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân; biết trình bày bài giải đúng quy trình.
- Phát triển tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học khi nêu tình huống và chọn phép tính phù hợp.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp – hợp tác: trao đổi, nhận xét, bổ sung cách làm; làm việc theo cặp/nhóm khi cần.
- Tự chủ – tự học: tự làm bài, tự kiểm tra và sửa sai.
- Giải quyết vấn đề – sáng tạo: chọn chiến lược giải phù hợp, giải thích được vì sao chọn phép tính.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trách nhiệm: làm bài cẩn thận, trung thực, hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhân ái, hợp tác: tôn trọng bạn, hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
4. Tích hợp
Giáo dục văn hóa truyền thống: Giới thiệu trò chơi dân gian Ô ăn quan; giúp HS hiểu nguồn gốc, ý nghĩa, biết chơi đúng luật, an toàn, hợp tác, nhường nhịn và giữ tinh thần fair-play.
Tích hợp AI - YCCĐ 2.D1.1: Nêu được các vấn đề đơn giản trong thực tế có thể áp dụng máy thông minh để giải quyết.
Mục tiêu tích hợp AI: HS bước đầu nêu được robot/AI có thể hỗ trợ phân loại, chia đều hoặc sắp xếp dữ liệu trong đời sống, nhưng con người cần đặt yêu cầu rõ và kiểm tra kết quả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu, nội dung bài.
- HS: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu (3–5’)
Mục tiêu: Tạo tâm thế vào bài; khơi gợi việc dùng phép nhân/phép chia trong bài luyện tập chung.

	- GV tổ chức cho HS hát/khởi động ngắn.
	- HS tham gia khởi động.

	- GV kết nối: “Hôm nay chúng ta luyện tập để củng cố phép nhân và phép chia đã học.”
	- HS lắng nghe.

	- GV ghi tên bài: “Luyện tập chung – Luyện tập (tiết 1)”.
	- HS mở sách, chuẩn bị làm bài.

	2. HĐ Luyện tập – Thực hành (25’)
Mục tiêu: Rèn kĩ năng chọn phép nhân theo tình huống, tính nhẩm và giải toán có lời văn.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 1.

	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- GV hỏi: “Bài yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Tìm phép nhân thích hợp.”

	- GV hướng dẫn HS nêu tình huống trong hình rồi chọn phép nhân phù hợp.
	- HS quan sát hình và nêu tình huống theo hướng dẫn.

	- GV hỏi cụ thể: “Mỗi đĩa có 3 quả táo; có 5 đĩa như vậy. Phép nhân nào tìm số quả táo?”
	- HS trả lời: “3 × 5 = 15.”

	- GV nhận xét và chốt: “Khi có 5 nhóm, mỗi nhóm 3 quả, ta dùng 3 nhân 5.”
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- GV yêu cầu HS làm tiếp các hình còn lại vào SGK.
	- HS làm bài theo yêu cầu.

	- GV mời HS trình bày kết quả.
	- HS trình bày kết quả từng hình.

	- GV mời HS nhận xét bài bạn.
	- HS nhận xét đúng/sai và bổ sung.

	- GV nhận xét và chốt đáp án; nhắc HS đọc phép nhân kèm ý nghĩa.
	- HS lắng nghe và sửa bài nếu cần.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 2.
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	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- GV hỏi: “Bài yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Tính nhẩm.”

	- GV yêu cầu HS làm bài vào SGK, nhẩm dựa vào bảng nhân/bảng chia đã học.
	- HS tính nhẩm và ghi kết quả.

	- GV cho HS đọc kết quả nối tiếp theo hàng dọc.
	- HS đọc kết quả nối tiếp.

	- GV mời HS nhận xét một số phép tính (đúng bảng nhân/chia chưa).
	- HS nhận xét và nêu lại kết quả đúng (nếu cần).

	- GV nhận xét và chốt đáp án; nhắc HS khi nhẩm nên nghĩ “2 × …” hoặc “5 × …”.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 3 và quan sát hình.

	- HS đọc yêu cầu và quan sát.

	- GV hỏi: “Bài toán cho biết gì?”
	- HS trả lời: “Mỗi ô có 5 viên sỏi.”

	- GV hỏi: “Bài toán hỏi gì?”
	- HS trả lời: “10 ô như vậy có tất cả bao nhiêu viên sỏi.”

	- GV hỏi: “Muốn tìm tất cả viên sỏi, ta làm thế nào?”
	- HS trả lời: “Lấy 5 nhân 10.”

	- GV nhận xét và chốt: “Đây là bài toán gộp các nhóm bằng nhau; dùng phép nhân 5 × 10.”
	- HS lắng nghe.

	- GV yêu cầu 1 HS làm bảng phụ; cả lớp làm vào vở.
	- HS làm bài; 1 HS trình bày bảng phụ.

	- GV yêu cầu HS trình bày đủ bài giải (lời giải, phép tính, đáp số).
	- HS trình bày: “Số viên sỏi ở 10 ô là: 5 × 10 = 50 (viên). Đáp số: 50 viên.”

	- GV mời HS nhận xét, đổi chéo vở kiểm tra.
	- HS nhận xét và đổi vở kiểm tra theo hướng dẫn.

	- GV nhận xét và chốt đáp án; khen HS trình bày đúng.
- Lồng ghép giáo dục văn hóa truyền thống qua việc giới thiệu trò chơi dân gian Ô ăn quan, giúp HS hiểu nguồn gốc – ý nghĩa, biết chơi đúng luật, an toàn, hợp tác – nhường nhịn và giữ tinh thần fair-play.
	- HS lắng nghe và hoàn thiện bài.

	Bài 4:
- Chia lớp làm việc nhóm 2, phát/chiếu sơ đồ a, b, c; giao nhiệm vụ: tính theo mũi tên và điền số còn thiếu, thống nhất đáp án trong nhóm.

	- Vào nhóm 2,  phân công bạn tính từng ý, thảo luận và thống nhất kết quả để điền vào sơ đồ.

	- Mời các nhóm thực hiện câu a: bắt đầu từ 10, chia 2 rồi nhân 3; đi quan sát, hỗ trợ nhóm gặp khó khăn.
	- Nhóm tính và điền: 10 : 2 = 5; 5 × 3 = 15.

	- Mời các nhóm thực hiện câu b: bắt đầu từ 2, nhân 10 rồi chia 5; nhắc kiểm tra lại phép tính.
	- Nhóm tính và điền: 2 × 10 = 20; 20 : 5 = 4.

	- Mời các nhóm thực hiện câu c: bắt đầu từ 20, chia 2 rồi chia 5; nhắc ghi rõ kết quả từng bước.
	- Nhóm tính và điền: 20 : 2 = 10; 10 : 5 = 2.

	- Gọi đại diện nhóm trình bày; cho nhóm khác nhận xét; chốt đáp án đúng.
	- Đại diện nhóm trình bày: a) 5, 15; b) 20, 4; c) 10, 2; nhóm khác nhận xét, đối chiếu và ghi nhớ.

	- Tích hợp AI - YCCĐ 2.D1.1: GV đặt vấn đề: “Nếu có một rô-bốt trong trường học, làm sao để rô-bốt biết chia đều rác vào các thùng phân loại khác nhau?”
- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm 4: liên hệ với Bài 4, nêu các thông tin rô-bốt cần có trước khi chia hoặc phân loại: có mấy loại rác, mỗi loại bỏ vào thùng nào, số lượng từng loại là bao nhiêu và có cần chia đều không.
- GV kết luận: AI/rô-bốt có thể hỗ trợ nhận diện, gợi ý phân loại hoặc chia đều nhanh hơn, nhưng con người phải đặt yêu cầu rõ ràng, kiểm tra kết quả bằng kiến thức toán học và thực hiện đúng quy định giữ vệ sinh môi trường.
	- HS thảo luận nhóm 4, nêu ý kiến: rô-bốt cần biết loại rác, số lượng rác, quy tắc phân loại và số thùng cần chia.
- Đại diện nhóm trình bày: AI có thể hỗ trợ gợi ý, nhưng HS vẫn cần đọc yêu cầu, tính nhẩm/kiểm tra phép tính và chọn cách làm đúng.
- HS lắng nghe, ghi nhớ sử dụng công nghệ đúng mục đích, không phụ thuộc máy móc.

	3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm
Mục tiêu: Củng cố nội dung; giúp HS tự tin nêu lại kiến thức đã học.

	- GV hỏi: “Hôm nay chúng ta học bài gì?”
	- HS trả lời: “Luyện tập chung (tiết 1).”

	- GV yêu cầu HS nhắc lại: khi nào dùng phép nhân để tìm tổng các nhóm bằng nhau.
	- HS trả lời: “Khi có nhiều nhóm bằng nhau, ta dùng phép nhân.”

	- GV nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	- HS lắng nghe.

	- GV dặn HS chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS ghi nhớ và thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................


TIẾT 108 – BÀI 45: LUYỆN TẬP CHUNG – LUYỆN TẬP (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Thực hiện được phép nhân, phép chia đã học; vận dụng bảng nhân/bảng chia để tính nhanh.
- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép chia; biết trình bày bài giải rõ ràng.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học khi nêu cách làm, giải thích và kiểm tra kết quả.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp – hợp tác: tham gia trò chơi, trao đổi và nhận xét bài bạn.
- Tự chủ – tự học: chủ động làm bài, tự kiểm tra, sửa sai.
- Giải quyết vấn đề – sáng tạo: chọn chiến lược tính nhẩm, suy luận nhanh từ bảng nhân/chia.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trách nhiệm: làm bài đúng, cẩn thận; hợp tác với nhóm.
- Nhân ái: tôn trọng, cổ vũ bạn; hỗ trợ bạn khi gặp khó khăn.
Tích hợp AI - YCCĐ 2.D1.1: Nêu được một số vấn đề đơn giản trong đời sống có thể áp dụng AI để giải quyết.
Mục tiêu tích hợp AI: HS biết AI có thể tạo thêm tình huống luyện tập tương tự, nhưng cần kiểm tra đề có đủ dữ kiện, câu hỏi rõ ràng và phù hợp kiến thức lớp 2.
4. Tích hợp
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu; phiếu/tranh trò chơi (nếu có).
- HS: SHS, vở ô li, VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu (3–5’)
Mục tiêu: Khởi động, gợi nhớ phép nhân/phép chia để vào bài luyện tập.

	- GV tổ chức HS hát/khởi động ngắn; nhắc tinh thần học tập.
	- HS tham gia khởi động.

	- GV kết nối: “Tiết học giúp các em luyện tập củng cố phép nhân và phép chia đã học.”
	- HS lắng nghe.

	- GV ghi tên bài: “Luyện tập chung (tiết 2)”.
	- HS mở sách.

	2. HĐ Luyện tập – Thực hành (25’)
Mục tiêu: Củng cố tính nhẩm, ghép kết quả đúng, giải toán có lời văn liên quan đến phép chia.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 1.

	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- GV hỏi: “Bài yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Tính nhẩm.”

	- GV tổ chức trò chơi “Đua xe”: chia lớp thành 2 đội; mỗi bạn nêu nhanh kết quả 1 phép tính.
	- HS tham gia theo đội, lần lượt nêu kết quả.

	- GV yêu cầu HS trình bày nối tiếp, mỗi em một phép tính để đảm bảo nhiều HS được luyện tập.
	- HS trình bày kết quả theo lượt.

	- GV mời HS nhận xét đội bạn (đúng/sai, nhanh/chậm).
	- HS nhận xét và nêu lại kết quả đúng nếu có sai.

	- GV nhận xét, chốt và tuyên dương đội/HS tính đúng, nhanh.
	- HS lắng nghe và vui vẻ.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 2.

	- HS đọc yêu cầu.

	- GV hỏi: “Bài yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Tìm chuồng cho chim bồ câu.”

	- GV hướng dẫn: “Số chuồng là kết quả phép tính trên con chim; con tính rồi nối/ghi vào chuồng đúng.”
	- HS lắng nghe và hiểu nhiệm vụ.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào SGK.
	- HS làm bài vào SGK.

	- GV mời HS chia sẻ trước lớp; yêu cầu nêu rõ: “Chim … vào chuồng số … vì …”.
	- HS chia sẻ: nêu phép tính và kết quả tương ứng.

	- GV mời HS nhận xét.
	- HS nhận xét bài bạn.

	- GV nhận xét, chốt đáp án và tuyên dương HS trình bày rõ ràng.
	- HS lắng nghe.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 3 và quan sát dữ kiện.
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	- HS đọc đề và quan sát.

	- GV hỏi: “Bài toán cho biết gì?”
	- HS trả lời: “Có 35 bạn, chia đều thành 5 nhóm.”

	- GV hỏi: “Bài toán hỏi gì?”
	- HS trả lời: “Mỗi nhóm có bao nhiêu bạn.”

	- GV hỏi: “Muốn tìm mỗi nhóm có bao nhiêu bạn, con làm thế nào?”
	- HS trả lời: “Lấy 35 chia 5.”

	- GV nhận xét và chốt: “Bài toán chia đều; dùng phép chia 35 : 5.”
	- HS lắng nghe.

	- GV cho 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở.
	- HS làm bài; 1 HS trình bày bảng phụ.

	- GV yêu cầu HS trình bày đúng mẫu bài giải.
	- HS trình bày: “Số bạn ở mỗi nhóm là: 35 : 5 = 7 (bạn). Đáp số: 7 bạn.”

	- GV mời HS đổi chéo vở kiểm tra và nhận xét.
	- HS đổi vở kiểm tra và nhận xét.

	- GV nhận xét và chốt đáp án; nhắc HS kiểm tra lại bằng phép nhân 7 × 5 = 35.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ cách kiểm tra.

	- Tích hợp AI - YCCĐ 2.D1.1: GV tổ chức hoạt động “Sửa đề của rô-bốt”. GV đưa đề toán do rô-bốt/AI tạo còn thiếu dữ kiện: “Có 35 bạn, chia đều thành các nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?”
- GV hỏi: “Đề toán này còn thiếu thông tin nào? Muốn giải được bài toán, cần bổ sung dữ kiện gì?”
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, bổ sung đề cho rõ rồi chọn phép tính phù hợp. GV nhấn mạnh: AI có thể tạo nhanh bài luyện tập, nhưng con người phải đọc kĩ, kiểm tra dữ kiện, câu hỏi và mức độ phù hợp trước khi giải.
	- HS đọc đề toán, phát hiện đề còn thiếu số nhóm.
- HS thảo luận nhóm đôi, bổ sung dữ kiện: “chia đều thành 5 nhóm”, từ đó xác định phép tính 35 : 5 = 7.
- HS trình bày: đề toán phải có đủ dữ kiện và câu hỏi rõ ràng. HS ghi nhớ khi dùng AI cần kiểm tra, không làm theo máy một cách máy móc.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 4.

	- HS đọc yêu cầu.

	- GV hỏi: “Bài yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Tìm số thích hợp ở ô có dấu ‘?’.”

	- GV hỏi: “Con viết số vào đâu?”
	- HS trả lời: “Vào ô có dấu ‘?’.”

	- GV hỏi: “Con tính theo hướng nào?”
	- HS trả lời: “Theo chiều mũi tên từ trái sang phải.”

	- GV yêu cầu HS làm bài vào SGK và trình bày mỗi em một ý.
	- HS làm bài và trình bày lần lượt.

	- GV mời HS nhận xét.
	- HS nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét và chốt đáp án; nhắc HS làm lần lượt, không bỏ bước.
	- HS lắng nghe và sửa bài.

	3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm
Mục tiêu: Củng cố nội dung bài; rèn thói quen tự tổng kết sau giờ học.

	- GV hỏi: “Hôm nay chúng ta học bài gì?”
	- HS trả lời: “Luyện tập chung (tiết 2).”

	- GV yêu cầu HS đọc lại/nhắc lại nội dung đã học: tính nhẩm, ghép kết quả, giải toán chia.
	- HS nhắc lại nội dung theo yêu cầu.

	- GV nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS; dặn chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS lắng nghe và thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................


TIẾT 109 – BÀI 45: LUYỆN TẬP CHUNG – LUYỆN TẬP (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Thực hiện được phép nhân, phép chia đã học; tìm được số thích hợp trong phép nhân với 1, phép chia có thương bằng 1 dựa vào bảng nhân, bảng chia.
- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân, phép chia đã học; biết chọn phép tính phù hợp.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học: nêu cách làm, đọc lại từng trường hợp và kiểm tra kết quả.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp – hợp tác: chia sẻ trước lớp, nhận xét bạn; hợp tác khi làm việc theo cặp/nhóm.
- Tự chủ – tự học: làm bài cẩn thận, tự kiểm tra, sửa sai.
- Giải quyết vấn đề – sáng tạo: linh hoạt sử dụng mối quan hệ nhân – chia; so sánh để điền dấu đúng.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trách nhiệm: tích cực luyện tập, trung thực khi làm bài; hoàn thành nhiệm vụ.
- Hợp tác, nhân ái: tôn trọng và hỗ trợ bạn khi thảo luận.
Tích hợp năng lực số 5.2.CB1a: Sử dụng công cụ số đơn giản để tự luyện tập và nhận phản hồi.
Mục tiêu tích hợp: HS biết chọn phép nhân hoặc phép chia phù hợp trong bài luyện tập trên công cụ số; biết xem phản hồi đúng/sai và giải thích lại bằng kiến thức đã học.
4. Tích hợp
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi/máy chiếu; phiếu học tập (nếu có).
- HS: SHS, vở ô li, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu (3–5’)
Mục tiêu: Khởi động, tạo tâm thế; gợi nhớ mối quan hệ nhân – chia để làm bài luyện tập.

	- GV tổ chức cho HS hát/khởi động ngắn; nhắc HS tập trung.
	- HS tham gia khởi động.

	- GV kết nối: “Hôm nay chúng ta luyện tập để củng cố phép nhân và phép chia.”
	- HS lắng nghe.

	- GV ghi tên bài: “Luyện tập chung (tiết 3)”.
	- HS mở sách.

	2. HĐ Luyện tập – Thực hành (25’)
Mục tiêu: Rèn kĩ năng tính nhẩm, tìm số thích hợp, điền dấu và giải thích kết quả.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 1.

	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- GV hỏi: “Câu a yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Tìm bông hoa cho ong đậu.”

	- GV hỏi: “Muốn biết ong đậu vào bông hoa nào, con làm thế nào?”
	- HS trả lời: “Tính kết quả phép tính trên từng con ong rồi tìm bông hoa ghi số đúng.”

	- GV yêu cầu HS làm bài vào SGK.
	- HS làm bài vào SGK.

	- GV mời HS chia sẻ trước lớp theo mẫu câu.
	- HS chia sẻ: “Ong có phép tính … có kết quả … nên đậu vào bông hoa số …”.

	- GV mời HS nhận xét.
	- HS nhận xét bài bạn.

	- GV nhận xét, chốt và tuyên dương HS làm đúng.
	- HS lắng nghe.

	- GV hỏi: “Câu b: Bông hoa nào có nhiều ong đậu nhất?”
	- HS trả lời dựa trên kết quả câu a (nêu đúng bông hoa).

	- GV nhận xét và chốt đáp án câu b.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 2.

	- HS đọc yêu cầu.

	- GV hỏi: “Bài yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Tìm số thích hợp trong ô có dấu ‘?’.”

	- GV hướng dẫn: “Dựa vào bảng nhân, bảng chia đã học; chú ý trường hợp nhân với 1 và chia ra 1.”
	- HS lắng nghe và chuẩn bị làm bài.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô li.
	- HS làm bài vào vở ô li.

	- GV mời HS chia sẻ kết quả từng ý và nêu lí do.
	- HS chia sẻ và giải thích: dựa vào phép nhân/chia tương ứng.

	- GV mời HS nhận xét.
	- HS nhận xét bài bạn.

	- GV nhận xét, chốt đáp án; nhắc: “Số nào nhân 1 cũng bằng chính nó; số nào chia chính nó thì bằng 1.”
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 3.

	- HS đọc yêu cầu.

	- GV hỏi: “Bài yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Tìm số thích hợp ở ô có dấu ‘?’.”

	- GV hỏi: “Số cần điền viết vào đâu?”
	- HS trả lời: “Vào ô có dấu ‘?’.”

	- GV hỏi: “Con tính theo hướng nào?”
	- HS trả lời: “Theo chiều mũi tên từ trái sang phải.”

	- GV yêu cầu HS làm bài vào SGK.
	- HS làm bài vào SGK.

	- GV mời HS chia sẻ trước lớp từng ý.
	- HS chia sẻ kết quả từng ý.

	- GV mời HS nhận xét.
	- HS nhận xét và bổ sung.

	- GV nhận xét, chốt và yêu cầu HS đọc lại từng trường hợp để ghi nhớ.
	- HS đọc lại từng trường hợp theo yêu cầu.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 4.

	- HS đọc yêu cầu.

	- GV hỏi: “Bài yêu cầu làm gì?”
	- HS trả lời: “Điền dấu thích hợp vào ô có dấu ‘?’.”

	- GV hỏi: “Để điền dấu đúng, con cần làm gì?”
	- HS trả lời: “Tính kết quả các phép tính rồi so sánh.”

	- GV yêu cầu 1 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở ô li.
	- HS làm bài; 1 HS trình bày bảng phụ.

	- GV mời HS chia sẻ trước lớp và nêu cách so sánh.
	- HS chia sẻ và giải thích dấu >, <, = dựa vào kết quả.

	- GV mời HS nhận xét.
	- HS nhận xét bài bạn.

	- GV nhận xét, chốt và tuyên dương; yêu cầu HS đọc lại từng trường hợp.
	- HS đọc lại theo yêu cầu và sửa bài nếu cần.

	- Tích hợp năng lực số 5.2.CB1a: GV tổ chức cho HS tự luyện tập nhanh trên bảng tương tác/Quizizz với 2 câu điền dấu >, <, = tương tự Bài 4.
- GV giao nhiệm vụ cho HS làm theo nhóm đôi: chọn dấu thích hợp trên công cụ số, xem phản hồi đúng/sai, sau đó giải thích lại bằng phép tính cụ thể.
- GV kết luận: Công cụ số giúp HS nhận phản hồi nhanh và phát hiện lỗi kịp thời, nhưng muốn chọn đúng đáp án, HS phải tự tính, so sánh và giải thích được cách làm.
	- HS làm bài theo nhóm đôi trên bảng tương tác/thiết bị GV chuẩn bị.
- HS xem phản hồi, trao đổi với bạn và nêu lí do chọn dấu: tính kết quả từng vế rồi so sánh.
- HS ghi nhớ cách dùng công cụ số để tự luyện tập và nhận phản hồi; không đoán mò, không phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ.

	3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm
Mục tiêu: Tự tổng kết kiến thức; hình thành thói quen ôn lại sau tiết học.

	- GV hỏi: “Hôm nay chúng ta học bài gì?”
	- HS trả lời: “Luyện tập chung (tiết 3).”

	- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung đã học và nêu một điều em nhớ nhất.
	- HS đọc/nhắc lại và nêu điều nhớ nhất.

	- GV nhận xét giờ học, dặn chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS lắng nghe và thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................


TIẾT 110 – BÀI 45: LUYỆN TẬP CHUNG – LUYỆN TẬP (TIẾT 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia; thực hiện được các phép nhân, phép chia đã học.
- Hiểu ý nghĩa phép nhân như phép cộng các số hạng bằng nhau; biết chuyển phép nhân thành tổng theo mẫu.
- Giải được bài toán một bước có nội dung thực tế liên quan đến phép nhân; biết trình bày bài giải đúng.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp – hợp tác: tham gia trò chơi, thảo luận nhóm, chia sẻ cách làm; nhận xét bạn.
- Tự chủ – tự học: tự làm bài, tự kiểm tra và hoàn thiện.
- Giải quyết vấn đề – sáng tạo: lựa chọn cách tính nhẩm phù hợp; nêu được nhiều cách diễn đạt câu trả lời cho bài toán.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tích cực học tập, hoàn thành nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: trung thực khi tính; có trách nhiệm khi làm việc nhóm, giữ gìn đồ dùng.
- Nhân ái, hợp tác: tôn trọng và hỗ trợ bạn.
4. Tích hợp
Đạo đức, lối sống: giáo dục  HS khi được bạn bè/người thân chúc mừng sinh nhật cần lễ phép đáp lại, biết nói lời “Cảm ơn” và thể hiện sự trân trọng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop/máy chiếu; nhạc khởi động; phiếu nhóm (BT1, BT3), phiếu cá nhân (BT2) (nếu có).
- HS: SGK, vở, bộ đồ dùng học Toán 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Mở đầu (3–5’)
Mục tiêu: Khởi động tạo hứng thú; ôn nhanh bảng nhân, bảng chia đã học.

	- GV tổ chức trò chơi “Truyền lửa” với nội dung bảng nhân, bảng chia đã học.
	- HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn.

	- GV kết nối: “Tiết học giúp các em hiểu rõ mối quan hệ nhân – chia và vận dụng giải bài toán thực tế.”
	- HS lắng nghe.

	- GV ghi tên bài: “Luyện tập chung (tiết 4)”.
	- HS mở sách.

	2. HĐ Luyện tập – Thực hành (25’)
Mục tiêu: Củng cố mối quan hệ nhân – chia, ý nghĩa phép nhân; rèn kĩ năng làm bài theo nhóm/cặp.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 1.
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	- HS đọc yêu cầu đề bài.

	- GV yêu cầu HS nhắc lại mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia để tính nhẩm.
	- HS trả lời: “Từ một phép nhân lập được hai phép chia tương ứng.”

	- GV tổ chức HS làm việc nhóm và phân công: người đọc phép tính, người nêu kết quả, người kiểm tra.
	- HS làm việc nhóm theo phân công.

	- GV tổ chức chia sẻ bằng trò chơi “Truyền điện” trên màn chiếu.
	- HS tham gia truyền điện, nêu kết quả nhanh.

	- GV hỏi củng cố: “Khi nhân với 1 và chia cho 1 thì kết quả thế nào?”
	- HS trả lời: “Nhân với 1 hoặc chia cho 1 đều bằng chính số đó.”

	- GV nhận xét và chốt: “Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó; số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.”
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 2: “Viết tích thành tổng rồi tính theo mẫu.”
	- HS đọc yêu cầu.

	- GV hướng dẫn: “Đổi phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau, rồi tính tổng.”
	- HS lắng nghe và quan sát mẫu.

	- GV tổ chức HS làm việc theo cặp; nhắc mỗi cặp kiểm tra chéo kết quả.
	- HS làm việc theo cặp và kiểm tra chéo.

	- GV mời một số cặp trình bày cách làm.
	- HS trình bày: viết thành tổng rồi tính ra kết quả.

	- GV nhận xét và chốt: “Phép nhân là cách viết gọn của phép cộng các số hạng bằng nhau.”
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- GV giới thiệu Bài 3 “Số?” và hướng dẫn: “Làm lần lượt từ trái sang phải.”

	- HS lắng nghe.

	- GV cho HS thảo luận nhóm và làm vào phiếu.
	- HS thảo luận nhóm và làm bài vào phiếu.

	- GV mời HS trình bày bài theo nhóm.
	- HS trình bày kết quả.

	- GV mời HS nhận xét.
	- HS nhận xét bài nhóm bạn.

	- GV nhận xét và chốt: “Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.”
	- HS lắng nghe và sửa bài nếu cần.

	3. HĐ Vận dụng – Trải nghiệm (Bài 4)
Mục tiêu: Vận dụng phép nhân giải bài toán một bước; rèn kĩ năng đọc hiểu và trình bày bài giải.

	- GV yêu cầu HS đọc đề Bài 4.

	- HS đọc đề bài.

	- GV hỏi: “Bài toán cho biết gì?”
	- HS trả lời: “Mỗi lọ hoa cắm 5 bông; có 2 lọ.”

	- GV hỏi: “Bài toán hỏi gì?”
	- HS trả lời: “Hai lọ có tất cả bao nhiêu bông hoa.”

	- GV hỏi: “Muốn tìm số bông hoa ở hai lọ, con làm phép tính nào?”
	- HS trả lời: “5 × 2.”

	- GV nhận xét và chốt: “Bài toán thuộc dạng giải bằng một phép nhân.”
	- HS lắng nghe.

	- GV yêu cầu HS làm vào vở và đổi vở với bạn bên cạnh để kiểm tra.
	- HS làm bài vào vở và đổi vở kiểm tra.

	- GV mời HS chia sẻ bài làm; yêu cầu nêu câu trả lời đầy đủ.
	- HS chia sẻ bài giải và đọc đáp số.

	- GV hỏi mở rộng: “Ngoài câu trả lời này, con có thể nói câu trả lời khác không?”
	- HS nêu câu trả lời khác nhưng vẫn đúng ý.

	- GV nhận xét và chốt: “Khi trình bày bài toán có lời văn, cần đủ lời giải – phép tính – đáp số.”
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	- Nhắc HS khi được bạn bè/người thân chúc mừng sinh nhật cần lễ phép đáp lại, biết nói lời “Cảm ơn” và thể hiện sự trân trọng.
	- Thực hành nói lời “Cảm ơn” khi nhận lời chúc; biết đáp lời lịch sự, vui vẻ.

	- Gợi HS nêu tình huống ứng xử: nhận quà/lời chúc thì nói cảm ơn, có thể kèm lời đáp phù hợp (ví dụ: “Cảm ơn bạn, mình vui lắm!”).
	- Biết đáp lời phù hợp: “Cảm ơn bạn đã chúc mừng sinh nhật mình!”, thể hiện thái độ trân trọng người chúc.

	Tiếp nối vận dụng, trải nghiệm
Mục tiêu: Tổng kết kiến thức tuần; định hướng chuẩn bị bài sau.

	- GV hỏi: “Hôm nay, chúng ta học bài gì?”
	- HS trả lời: “Luyện tập chung (tiết 4).”

	- GV yêu cầu HS nhắc lại: mối quan hệ nhân – chia và ý nghĩa phép nhân.
	- HS nhắc lại theo yêu cầu.

	- GV nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS; dặn chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS lắng nghe và thực hiện dặn dò.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
image4.png
223 b)5x4 2.1 451
6:2 205 2:2 5:5
6:3 204 2:1 5:1




image1.png




image2.png
@ Tinh nhim

2)2.4 2x7 5x3 546
2.8 2x9 545 5.8
b)12:2 18:2 15:5 305

16:2 142 20:5 455




image3.png
€ C5 35 ban tham gia di cm trai. Co gido chia 6du céc ban thanh 5 hom.

Hoi mdi nhom c6 bao nhiéu ban?




